
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN LĨNH

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG SỐ THU 8.013.485 TỔNG SỐ CHI 8.013.485

III. Thu bổ sung 5.407.485    III. Dự phòng 113.000

- Bổ sung cân đối 5.407.485    IV. Chi tiết kiệm chi 130.000

- Bổ sung có mục tiêu

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và 

những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

Biểu số 108/CK TC-NSNN

IV. Thu chuyển nguồn 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 50.000    I. Chi đầu tư phát triển 2.250.000

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ 

lệ 
(1) 2.556.000    II. Chi thường xuyên 5.520.485



    ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ XUÂN LĨNH

Thu NSNN Thu NSX

TỔNG THU 11.341.485 8.013.485

I Các khoản thu 100% 54.000 50.000

1 Phí, lệ phí 22.000 20.000

2 Thu từ quỹ đất công ích và đất công 32.000 30.000

3 Thu đóng góp của nhân dân

4 Thu kết dư ngân sách

5 Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 5.880.000 2.556.000

1 Thuế GTGT - TNDN 600.000 120.000

2 Thuế XD NƠ TN 10.000 7.000

3 Thuế GTGT hộ cá thể 50.000 35.000

4 Thuế Tài nguyên

5 Thuế môn bài 5.000 5.000

6 Phí tài nguyên

7 Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản

8 Lệ phí trước bạ nhà, đất 100.000 80.000

9 Thuế phi nông nghiệp, thuế SD đất NN 35.000 35.000

10 Tiền sử dụng đất 5.000.000 2.250.000

11 Tiền thuê đất, mặt nước 80.000 24.000

III Thu bổ sung từ NS cấp trên 5.407.485 5.407.485

1 Bổ sung cân đối 5.407.485 5.407.485

2 Bổ sung có mục tiêu

(Dự toán đã được HĐND xã Quyết định)

Biểu số 109/CK TC - NSNN

TT
Dự toán năm 2022

 DỰ TOÁN THU NS XÃ NĂM 2024

Nội dung

Đơn vị: 1000 đồng



(Dự toán đã được HĐND xã Quyết định)



ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ XUÂN LĨNH

ĐTPT TX

TỔNG CHI 8.013.485 2.250.000 5.763.485

1 Chi các hoạt động kinh tế 1.596.170 1.314.700 281.470

2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 158.200 158.200

 - Chi sự nghiệp giáo dục 0

 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 0

3 Chi y tế, dân số và gia đình 47.500 12.100 35.400

4 Chi khoa học và công nghệ 0

5 Chi quốc phòng 492.238 492.238

6 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 176.800 176.800

7
Chi VHTT, TDTT và phát thanh, truyền hình, 

thông tấn
136.134 136.134

 -
Chi sự nghiệp văn hóa, Chi phát thanh, truyền 

hình, thông tấn
96.134 96.134

 - Chi thể dục thể thao 40.000 40.000

8 Chi bảo vệ môi trường 100.000 100.000

9 Chi đảm bảo xã hội 530.480 200.000 330.480

10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 4.532.963 565.000 3.967.963

11 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định 0

12 Chi khác ngân sách 0

13 Dự phòng ngân sách 113.000 113.000

14 Chi tiết kiệm chi 130.000 130.000

Đơn vị: 1000 đồng

Tổng cộngNội dung

 DỰ TOÁN CHI NS XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được HĐND xã Quyết định)

TT
Trong đó

Biểu số 110/CK TC - NSNN

4



ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ XUÂN LĨNH

Giá trị 

thực hiện 

đến 31/12/

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 31/12/

2.023 2.023

Tổng 

số

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của dân

Nguồn cân 

đối ngân 

sách

Nguồn 

đóng góp

TỔNG SỐ 2.250.000 1.800.000 2.250.000

1. Công trình chuyển tiếp

2. Công trình khởi công mới 2022

3. Trả nợ XDCB 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Trả nợ Công trình Công viên trung tâm Mini xã Xuân Lĩnh 100.000 100.000 100.000

Trả nợ công trình Nâng cấp sửa chữa Nhà tưởng niệm Liệt sỹ 200.000 200.000 200.000

Trả nợ công trình Đường giao thông, Hạ tầng kỷ thuật khu xen dắm dân 

cư thôn 5 
788.000 788.000 788.000

Trả nợ Công trình Cải tạo, nâng cấp tường rào, mái che, vườn cổ tích 

và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Xuân Lĩnh
120.000 120.000 120.000

Nâng cấp, cải tạo mặt bằng bãi tập kết rác tập trung và các hạng mục 

phụ trợ xã Xuân Lĩnh 
15.000 15.000 15.000

Trả nợ Công trình Xây dựng giàn mát - Trường MN Xuân Lĩnh 22.200 22.200 22.200

Trả nợ Công trình Xây dựng giàn mát - Trạm y tế xã Xuân Lĩnh 12.100 12.100 12.100

Trả nợ Công trình Đường trục thôn qua trung tâm văn hóa thôn 5 kết 

nối đường biên Viên Lĩnh
200.000 200.000 200.000

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Tổng dự toán được 

duyệt

Dự toán năm 2024

Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(1)

 NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng



Trả nợ Công trình Nhà vệ sinh cho giáo viên trường TH&THCS Xuân 

Lĩnh
16.000 16.000 16.000

Trả nợ Công trình Cầu 1.6 xã Xuân Lĩnh 150.000 150.000 150.000

Trả nợ Công trình Cải tạo, nâng cấp lề đường giao thông trục xã 02 xã 

Xuân Lĩnh
176.700 176.700 176.700

 4. Chi đầu tư phát triển khác 450.000 450.000

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh 



ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ XUÂN LĨNH

THU CHI

CHÊNH 

LỆCH (+) (-

)

THU CHI

CHÊNH 

LỆCH (+) (-

)

TỔNG SỐ

1. Các quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân 

sách 

62.100 85.635 -23.535

  - Quỹ ĐƠĐN 24.840 37.265 -12.425

  - Quỹ BTTE 24.840 37.525 -12.685

  - Quỹ PCTT 12.420 10.845 1.575

2. Các hoạt động sự 

nghiệp
142.000 142.000 0 30.000 30.000

 - Thu từ quỹ đất công 

ích và hoa lợi công sản 

khác

32.000 32.000 30.000 30.000

 - Thu cho thuê trạm 

rừng thông
110.000 110.000

Biểu số 112/CK TC-NSNN

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

(năm hiện hành)
KẾ HOẠCH NĂM 2024

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng
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